KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP Mầm 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Huỳnh Nga – Lê Thị Kim Hồng
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	1. Đón trẻ:
- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ trước khi đến lớp để nắm được thông tin các đặc điểm về tính cách, sức khỏe của trẻ. Ghi chép tỉ mỉ những thông tin quan trong của trẻ trong sổ nhật ký.
- Nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, góc chơi, chơi cá nhân. Nhắc nhở trẻ chơi xong phải cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, vệ sinh góc chơi của mình gọn gàng, sạch sẽ.
* Giáo dục lễ giáo:
- Biết chơi đồ chơi cùng bạn và nhường nhịn nhau trong khi chơi.
- Biết xúc cơm gọn gàng , không rơi vãi.
2. Thể dục sáng:
* Thứ Hai đầu tuần: Chào cờ
- Cô hướng dẫn trẻ đứng tư thế nghiêm, tay phải đặt lên ngực trái thể hiện tình yêu đất nước, hát bài hát Quốc ca.
- Dân vũ: Việt Nam ơi!, Em yêu Tổ quốc Việt Nam.
* Bài thể dục sáng.
- Khởi động: Tập theo dù thể dục, làm các động tác vận động nhẹ nhàng theo giai điệu nhạc.
- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, Bụng, chân, bật (tập theo từng tuần).
* Tuần 1+ 3:
- Hô hấp: Thổi bóng.
- Tay: Hai tay đưa ngang, gập bàn tay sau gáy.
- Chân: Đứng co 1 chân.
- Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên.
- Bật: Bật tách chân, khép chân.
- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng.
* Tuần 2 + 4:
- Hô hấp: Gà gáy.
- Tay: Hai tay thay nhau đưa trước lên cao.
- Chân: Bước một chân ra phía trước khuỵu gối.
- Bụng: Đứng cúi người về trước.
- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau.
- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng.
* Vận động: Dân vũ Dora Becomes a Firefighter, Kaboochi Halloween, Mẹ yêu ơi. (MT14) 

	MT14

	Trò chuyện
	* Dự án: Xe cứu hỏa siêu phàm
1. Đặc điểm của xe cứu hỏa
- Tại sao lại gọi là xe cứu hỏa?
- Đặc điểm: Màu sắc, các bộ phận, tiếng còi, tốc độ.
- Khi gặp xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ, chúng ta cần làm gì?
2. Các cách phòng cháy
- Phòng cháy là gì?
- Tại sao lại phải phòng cháy?
- Con nhìn thấy hộp cứu hỏa ở đâu?
- Ở nhà con có bình cứu hỏa không?
- Con sẽ nhắc nhở mọi người điều gì?
- Cần làm gì để không xảy ra cháy nổ?
3. Xử lý khi gặp cháy
- Khi có cháy con sẽ làm gì?
- Con thoát ra bằng cách nào?
- Nếu có một mình con làm gì?
- Con gọi điện cho ai?
- Số điện thoại cứu hỏa là số nào? Khi gọi cần nói thông tin gì? (MT39) 

* Một nửa yêu thương (Sự kiện 20/10)
- Ý nghĩa của ngày 20/10?
- Các hoạt động trong ngày 20/10?
- Những công việc của mẹ, của bà, của các cô, dì hàng ngày?
- Bé thường giúp mẹ những việc gì?
- Cách thể hiện tình cảm của bé với người phụ nữ bé yêu quý. (MT38) 

* An toàn với điện
1. Điện có từ đâu
- Điện có từ đâu?
- Những lợi ích mà điện mang lại?
- Nếu không có điện thì sẽ như thế nào?
- Các thiết bị điện trong gia đình, trong lớp học mà con biết?
2. An toàn khi sử dụng điện
- Con có được tự ý dùng các thiết bị điện không?
- Cách sử dụng điện an toàn: Con được phép tắt/ bật các thiết bị điện như thế nào?
- Sự nguy hiểm của điện. Không thò tay hoặc cho dị vật vào ổ điện. Hạn chế đùa nghịch, chơi ở nơi có ổ cắm, dây điện. Không nên tự ý cắm, rút phích cắm các thiết bị điện. Tuyệt đối không để nước gần các đồ điện, ổ cắm.
- Xem video/hình ảnh điện giật và cách phòng tránh. (MT18) 

	MT39, MT38, MT18

	Hoạt động học
	T2
	Steam
Khám phá về xe cứu hỏa 

Rèn nề nếp trẻ cất đồ chơi gọn gàng 

	Steam
Khám phá về một số nguy cơ gây cháy nổ trong nhà và cách phòng tránh 

- VĐCB: Tung và bắt bóng bằng 2 tay
- TC: “ Mèo và chim sẻ” 

	Steam
Những lời chúc ngày 20/10 (MT46) 

Đếm đến 3. Nhận biết nhóm có 3 đối tượng 

	Steam
Các thiết bị điện trong gia đình và lớp học 

Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Bác Hồ của em” 

	Steam
Khám phá: Kỹ năng sử dụng điện an toàn 

Trò chuyện về ngày Quốc tế PN 8-3 

	MT46

	
	T3
	Âm nhạc
Vận động: Xe cứu hỏa siêu phàm
Trò chơi: Nốt nhạc vui nhộn. 

Xe lu và xe ca 

	Âm nhạc
Nghe hát: Em bé làm lính cứu hỏa
Trò chơi: Đi theo tiếng nhạc 

So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 4 

	Âm nhạc
Nghe hát: Gặp mẹ trong mơ
Trò chơi âm nhạc: Khiêu vũ với bóng 

Văn học
Đông dao: "Xúc xắc xúc xẻ” 

	Âm nhạc
Các dụng cụ âm nhạc 

Vận động
- VĐCB: Ném đích ngang
- TC: Ô tô và chim sẻ 

	Âm nhạc
Cảm thụ âm nhạc theo tiết tấu nhanh-chậm
Nghe nhạc: Sóng não delta 

Hoạt động tạo hình
Xé dán bông hoa 

	

	
	T4
	Văn học
Thơ: Xe chữa cháy 

Steam
A: Mặt nạ chú lính cứu hoả 

	Văn học
Truyện: Cầu thang hữu ích 

Steam
A: Sáng tạo mô hình xe cứu hỏa 

	Văn học
Thơ: Chiếc quạt nan 

Rèn kĩ năng
Kỹ năng tự phục vụ: Tự đi giày, dép 

	Văn học
Thơ: Tiết kiệm 

Steam
Thiết kế đèn ngủ 

	Văn học
Thơ: Chú thợ điện 

Steam
Mô hình máy phát điện gió 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Nhận biết 1, nhiều 

Dạy hát: 
“ Hoa trường em”
TCAN: 
“ Tai ai tinh” 

	Làm quen với toán
Nhận biết phía trên – phía dưới của bản thân 

Âm nhạc
Dạy vận động: Tay thơm tay ngoan 
Nghe hát: Bàn tay Mẹ 

	Làm quen với toán
Nhận biết phía trước – phía sau của bản thân 

Âm nhạc
Hát: Lý cây xanh
- NDKH:
+ Nghe : Cây trúc xinh
+TC: Tai ai tinh 

	Làm quen với toán
Nhận biết phía phải- phía trái của bản thân 

- VĐCB: Trườn theo hướng dích dắc.
- TCVĐ: Đôi bạn tài khéo 

	Làm quen với toán
Đếm đến 3. Nhận biết nhóm có 3 đối tượng 

Hoạt động tạo hình
Nặn đồ dùng gia đình 

	

	
	T6
	Thể dục
Bò bằng bàn tay cẳng chân 4-5m
- Trò chơi: Lộn càu vồng 

Kỹ năng sống
Montessori (Thực hành cuộc sống): Mặc tạp dề 

	Thể dục
Đi trong đường hẹp
- Trò chơi: Nhảy qua suối nhỏ 

Khám phá một số kiểu tóc 

	Thể dục
Trèo lên xuống ghế
- Trò chơi: Ai nhanh hơn 

Ôn số lượng 4-5 

	Thể dục
- Bò thấp chui qua cổng.
- Trò chơi: Làm theo người dẫn đầu 

Làm quen với toán
Nhận biết và gọi tên hình tròn, hình chữ nhật 

	Thể dục
Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Trò chơi: Con bọ dừa 

Khám phá
Nhận biết đồ chơi ngoài trời 

	

	Hoạt động ngoài trời
	1. Hoạt động có chủ đích:
* Dự án: Xe cứu hỏa siêu phàm
- Tham quan các vị trí có hộp phòng cháy chữa cháy.
- Quan sát và đếm các lối thoát hiểm, biển thoát hiểm trong trường.
- Vẽ xe cứu hỏa.
- Vẽ chú lính cứu hỏa.
* Một nửa yêu thương (Sự kiện 20/10)
- Vẽ phấn, trang trí tóc bằng lá cây cho bức tranh: Chân dung mẹ.
- Chia sẻ về công việc, tình cảm của bé về mẹ của mình.
- Trang trí sự kiện 20/10 cùng cô và các bạn.
* An toàn với điện
- Quan sát các biển báo an toàn về điện.
- Trò chuyện về nội dung tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng.
- Vẽ các thiết bị sử dụng điện mà bé biết.
- Đếm các công tác, các bóng điện, quan sát và so sánh ánh sáng của các bóng đèn điện (ánh sáng vàng, ánh sáng trắng...)
2. Trò chơi vận động:
- Kéo cưa lừa xẻ.
- Mèo đuổi chuột. (Giao lưu)
- Cá sấu lên bờ.
- Nu na nu nống.
- Đi cà kheo.
- Tập tầm vông. (MT47) 

	MT47

	Hoạt động chơi góc
	Dự án: Xe cứu hỏa siêu phàm
1. Góc xây dựng
- Thiết kế, xây dựng các tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại, xe cứu hỏa, làm thang, cuộn dây cứu hỏa. 
2. Góc tạo hình
- Sáng tạo mô hình xe cứu hỏa
- Tạo hình các chú lính cứu hoả và các dung cụ làm việc của chú lính cứu hoả
- Thiết kế poster tuyên truyền các cách phòng cháy và các cách thoát hiểm khi gặp hoả hoạn
3. Góc học tập
- Bảng sưu tầm/phân loại: Chất dễ cháy/ Nguồn cháy/ các hành động đúng/sai trong PCCC.
- Làm biển báo PCCC, biển báo lối thoát hiểm
4. Góc gia đình
- Gia đình nấu ăn
- Phòng cảnh sát PCCC (đi kiểm tra, diễn tập, tập luyện chữa cháy…)
5. Góc âm nhạc
- Hát và biểu diễn các bài hát trong dự án
- Nghe các bài hát về chú lính cứu hỏa
- Nghe âm thanh tiếng còi xe cứu hỏa 

* Một nửa yêu thương (Sự kiện 20/10)
1. Góc sách truyện
- Xem sách, truyện về mẹ, bà.
- Làm sách: Những công việc của mẹ.
2. Góc tạo hình
- Làm hoa/ bưu thiếp tặng mẹ từ các nguyên vật liệu mở.
- Trang trí góc sự kiện 20/10.
- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản.
- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.
3. Góc âm nhạc
- Múa, hát, biểu diễn văn nghệ các bài hát về mẹ/ bà/ cô giáo.
- Thiết kế trang phục biểu diễn.
- Nhận ra giai điệu ( Vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc.
4. Góc học tập
- Viết số điện thoại, số tuổi, năm sinh của mẹ.
- Lập thời gian biểu công việc hàng ngày của mẹ, cùng chia sẻ về những vất vả hàng ngày của mẹ. (MT64) 

* An toàn với điện
1. Góc bác sỹ
- Khám chữa bệnh cho bệnh nhân.
- Thực hành sơ cấp cứu cơ bản khi điện giật: Cách đặt người bệnh nằm, kiểm tra xem người bệnh còn thở hay không.
- Tư vấn sức khỏe cho người bệnh.
2. Góc nấu ăn
- Thực hành sử dụng máy xay sinh tố an toàn có sự hỗ trợ của cô giáo.
- Thực hành sử dụng máy ép nước hoa quả an toàn có sự hỗ trợ của cô giáo.
3. Góc nhận thức
- Đếm và ghi chép số lượng bóng đèn, quạt trong lớp.
- Thống kê số lượng thiết bị sử dụng điện trong gia đình.
- Xem cẩm nang an toàn khi sử dụng điện.
4. Góc tạo hình
- Trang trí những bóng đèn tròn hỏng.
- Làm bóng đèn sáng tạo.
- Cắt dán, trang trí biển báo nguy hiểm, nhắc nhở cho các ổ điện, bảng điện. 

	MT64

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	1. Hoạt động ăn
- Rèn trẻ kỹ năng chuẩn bị bàn ăn, lấy cơm, canh, đồ ăn theo nhu cầu.
- Trẻ nhận biết được tên món ăn và các nhóm thực phẩm cẩn thiết cho cơ thể.
- Biết mời cô, mời bạn ăn.
- Sau ăn biết cất bát, thìa, khay đúng nơi quy định.
- Rèn thói quen súc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ sau khi ăn.
- Động viên trẻ ăn ngon miệng hết suất, ăn đa dạng các món ăn khác nhau.
- Phối hợp với cha mẹ học sinh để bổ sung các loại thực phẩm tốt cho bé.
2. Hoạt động vệ sinh
- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình.
- Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Kiểm tra vệ sinh các khu vực để đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường.
- Rà soát các chậu cây, nắp thùng, lốp xe ở các góc chơi, góc sáng tạo có nước loại bỏ nước cho khô ráo tránh muỗi. Phát quang các cây cỏ, lá úa các cây cảnh toàn trường đảm bảo xanh sạch đẹp và vệ sinh toàn trường.
- Tiếp tục tuyên truyền dịch bệnh mùa hè trên bảng thông tin tuyên truyền và góc tuyên truyền tại các lớp.
- Tổ chức cân trẻ SDD, béo phì tháng, theo dõi chế độ ăn của trẻ để phối hợp với phụ huynh giúp trẻ đạt kênh bình thường.
3. Hoạt động ngủ
- Rèn trẻ lấy và cất giường, chăn, chiếu, gối đúng nơi quy định.
- Nằm ngủ đúng tư thế.
- Mắc màn đảm bảo an toàn, phòng chốt muỗi và côn trùng.
- Nghe nhạc không lời (MT11) 

	MT11

	Hoạt động chiều
	1. Hướng dẫn trò chơi: Đua thuyền bằng hơi
- Cách chơi:
Đổ nước vào chậu hoặc bát to.
Để 3 cái hộp rỗng vào.
Cần thổi chúng chuyển động từ bờ bên này sang bờ khác. Bạn nói với bé: “Con tưởng tượng xem, đây là biển nhé. Để cho tàu ra khơi, cần có gió đẩy thuyền đi. Con hít sâu vào rồi thổi mạnh đi!”.
- Lưu ý:
Điều quan trọng là theo dõi việc thở ra. Đừng nên chơi lâu, vì bé có thể bị chóng mặt.
Để kích thích khẩu ngữ của bé, bạn hãy đặt những câu hỏi: “Thời tiết trên biển thế nào con nhỉ?”, “Con thấy thuyền trưởng trông như thế nào?
2. Rèn kỹ năng tự phục vụ:
- Ôn cách xếp ghế.
- Cách cài khuy áo.
- Cách sắp xếp đồ gọn gàng vào balo.
3. Các hoạt động khác:
- Trang trí sự kiện: 20/10.
- Làm các biển báo cảnh báo, nhắc nhở tại các khu vực có ổ điện.
- Làm sách: An toàn phòng cháy chữa cháy.
- Rèn kỹ năng xé - cắt dán
- Dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng đồ chơi các góc.
* Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. (MT81) 

	MT81

	Chủ đề - Sự kiện 
	Dự án: Xe cứu hỏa siêu phàm 
	An toàn cháy nổ 
	Một nửa yêu thương (Sự kiện 20/10) 
	An toàn với điện 
	An toàn với điện 
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